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	Số: 2405/QĐ-UBND
	Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 10 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định công bố, công khai thủ tục hành chính và chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.

Điều 3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có trách nhiệm công bố công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị (nếu có). Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cá nhân tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, TT&TT và Sở KHCN;
- VP: LĐ và các CV: TH, NC
- Lưu: VT, KSTTHC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đinh Khắc Đính


PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP MỚI BAN HÀNH
	TT
	Tên TTHC
	Cơ quan có thẩm quyền quyết định
	Cơ quan thực hiện
	Trang

	1
	Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
	Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
	Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
	

	2
	Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Dieu 5. Chanh Van phOng Uy ban nhan dan tinh, Giam d6c Lao do, — 



Thuang binh va xa.  hoi; Chu tich UBND cac huy'en, thi xa, thanh pho Hue va cac 
ca nhan, to chic lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./. 



Nei nhOn: 
- Nhu die'u 5; 
- Cvc KSTTHC (Van phong Chinh phf); 
- CT va the PCT UBND tinh; 
- Cae S&: NOi vu, TT&TT va So: KHCN; 
- VP: LD Nth the CV: TH, NC 
- Luu: VT, KSTTHC. 



KT. CHU 'UCH 



PHO CHU TICH 



Dinh Kile Dinh 
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(Ban hanh kern 



Phy luc 
ANH CHINH MOI BAN HANH TRONG 
GHE NGHItP THUQC THAM QUYEN 
C CO QUAN, DON VI CAP HUYEN 



IA BAN TiNH THUA THIEN HUE 
inh s 4E05 /QD-UBND ngayethang 10 tram 2017 



ctia Chu tich Uy ban nhcin dcin tinh) 



PhAn I 
DANH WIVC THU TIJC HANH CHINH THUQC LINH VQ'C 



GIAO DIJC NGHE NGHIEP MOT BAN HANH 



TT Ten TTHC 
Co' quan co 
thAm quyeA n 



quytt Binh 
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Cap chinh sach nOi tra 
cho hoc sinh, sinh vien 
tham gia chuang trinh,dao 
tao trinh 	dO 	cao 	dang, 
trung cap tai the ca so 
gido 	dye 	nghe 	nghiep 
coing lap 



Ca so gido dye 
nghe 	nghiep 
cong lap 



Ca sogido dye 
nghe 	nghiep 
cong lap 
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Cap chInh sach nOi tra 
cho hoc sinh, sinh vien 
tham gia chuang trinh 



,g,  
dao 



tao trinh dO 	cao dan 
, trung cap tai, nghiep to cac CO so 



gido dye nghe 
thuc .hoac ca so gido dye 
co von dau to nuik ngoai 



Phong 	Lao 
dOng - Thuang 
binh va Xa h8i 



Pheng 	Lao 
7 d)ng - Thuang 



binh va Xa hen 











Plan II 
NQI DUNG CV THE CUA TUNG THU TUC HANH CHINH 



I. LINH \TUC GIAO DUC NGHE NGHIEP 
1. Thil tyc: dr) chinh sach not tre cho hyc sinh, sinh vien tham gia 



chu'ong trinh dao tao trinh 	cao dang, trung cap tai cac co' sfr giao dye 
nghe ngh4 cong 14p 



1.1. Trinh to thuc hien: 
- Throe I: Trong thai gian 30 ngay lam viec ke tir ngay khai giang, co ser 



gide due nghe nghiep thong bao cho hyc sinh, sinh vien tham gia Chuang trinh 
dao tao trinh dO trung cap, ,cao dang tai co so giao due nghe nghiep ye chinh 
sach 	thai gian nOpho so va hthang can h9c sinh, sinh vien ve ho so. 



- Buoy 2: HQC sinh, sinh vien thu'Oc doi Wang quy dinh tai ThOng to lien 
tich,s6 12/2016/TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BIC nOp ho so toi co so gido dye 
nghe nghiep not h9c sinh, sinh vien dang theo hoc. 



- Brick 3: Thu truerns ca so gido due nghe nghiep to chirc doi chieu, tham 
dinh va chiu trach nhiem ve tinh xac thuc cua ho so; tong hop, lap danh sach doi 
tuang dugc hwang chinh sach. Trutrng hop ho so kh6ng hop 18, co sa gido dye 
nghe nghiep c6 trach nhiem thong bao cho nguai hoc doge biet trong fried han 
03 ngay lam viec ke to.  ngay nhan duce ho so. 



- Byer 4: Co sey gido due nghe nghiep not hoc sinh, sinh vien dang theo 
hoe chiu tech nhiem quan 1Y, to chdc thuc hien chi tra hoc bong chinh sach va 
cac khoan ho try khac true tiep bang tion mat cho h9c sinh, sinh vien dang hoc 
tai CO so gide) due nghe nghiep do. 



1.2. Cach that thtrc hien: NOp true tiep tai ca sia giao due nghe nghiep. 
Thai gian nhan ho so: Sang tir 7h30 - 11h00 va Chieu tic 13h30 - 16h30. 
1.3. Thimh plan va so prang hO 
a) Thinh phAnIai scr: 
- Don de nghi cap chinh sach not fru (Phu lyc II); 
- Ban sao Giay khai sixth; 
- Doi vOi hoc sinh, sinh vien nguai dan toe thieu so thuOc 119 ngheo, hO 



can ngheo, ngoai don de nghi cap chinh sach not tria, ban sao giay khai sinh phai 
1)0 sung giay Chung nhan ho ngheo, h0 can ngheo do UBND cap xa cap (Ban 
sac),  doge Chung thuc tit ban chinh hoac ban sao co mang ban chinh de doi 
chieu). 



- DOi yen hoc sinh, sinh vien nguai dan toe thieu so la nguai khuyet tat, 
ngoai don a nghi cap chinh sach not tra, ban sao giay khai sinh phai be sung 
Giay xac nhan khuyet tat do UBND cap xa cap hoac Quyet dinh cua UBND cap 
huyen ye v* trg cap xa hoi doi vori nguai lchuyet tat song tai Ong dong trong 
truarng hgp chua co giay xac than khuyet tat do UBND cap xa cap (Ban sao 
doge Chung thuc tir ban chinh hoac ban sao co mang ban chinh de clOi chi8u). 



Doi voi hoc sinh, sinh vien nguai Kinh thuOc h0 ngheo, hQ can ngheo co 
h0 Ichau thtrang tra tai viing co dieu kien kinh to - xa hOi clac biet khO khan, 
yang dan the thieu so, bien gieri, hai dao ngodi dun de nghi cap chinh sach not 
tria, ban sao giay khai sinh phai be sung: Giay chirng nhan he ngheo, he can 
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ngheo do UBND cap xa cap (Ban sao duce thing that tit ban chinh hoac ban 
sao c6 mang ban chinh 	dAi chieu) va S6 110 khau (Ban sao dugc chirng thyc 
to ban chinh hoac ban sao c6 mang ban chinh de doi chi8u). 



- DOi voi hoc sinh, sinh vien ngtroi Kinh la nguei khuy8t tat c6 hO lchau 
thuOng,tra tai yang c6 dieu kien kinh t8 	hOi dac bi8t kilo khan, yang dan tot 
thief' so, bien gi6i, hai dao ngoai don de nghi cap ,chinh sach not ma, ban sao 
giay khai sinh phai bo sung: Giay xac nhan khuyet tat do UBND cap xa cap 
hoac ,Quyet ,  dinh coa UBND cap huy8n ye viec try cap xa hOi doi voi nguoi 
khuyet tat song tai Ong (long trong trueng hop chua c6 giay xac nhan khuyet tat 
do UBND cap xa. cap (Ban sao dugc chirng thfrc tir ban chinh hoac ban sao c6 
mang ban chinh de doi chieu) va So hO lchau (Ban sao dugc thing thyc Ur ban 
chinh hoac ban sao co mang ban chinh de doi chieu). 



- Doi voi hoc sinh, sinh vien tot nghi8p trueng pho thong dan tot not tra, 
ngoai dun de nghi cap chinh sach not tit, ban sao giay khai sinh phai bo sung 
bang tot nghiep hoac giay chung nhan tot nghiep tarn died (Ban sao dugc Chung 
thfrc to ban chinh hoac ban sao co mang ban chinh doi chieu). 



-, Doi 	hoc sinh, sinh vien lai trueng trong dip Tet Nguyen dan, ngodi 
cac giay to tren phai bo sung Giay xac nhan 6 lai trutng trong dip T8t Nguyen 
dan (Phu lyc IV) 



b) SO luvng ho sot: 01 bO 
1.4. ThiTi gian thtye,hien: 
Co sogido dye nghe nghiep Gong lap doi chieu, than dinh ho so dm h9c 



sinh, sinh vien trong yang 03 ngay lam vilec key& khi nhan duyc 116 so day dn. 
Khi ho so hop 18, hoc sinh, sinh vien duct cap hoc bong chinh sach va cac 
khoan ho tro khac 02 lan trong nam hoc: lan 01 cap cho 06 thang vao thang 10 
hoac thang 11 hang nam; Ian 02 cap cho 06 thang vao thang 3 hoac thang 4 nam 
sau (Ca so gido dye nghe nghiep ding lap thong bao ding khai ve thin gian cap 
hoc bong chinh sach va cac khoan he, try khac). Truong hop hoc sinh, sinh vien 
chua &roc nhan hoc bong chinh sach va cac khoan ho try: khac theo thai han quy 
dinh thi dugc truy link trong lan chi tra tiep theo. 



1.5. DOi tuvng thlye hien: Hoc sinh, sinh vien hoc cao clang, trung cap tai 
co so gido dye nghe nghiep cong lap. 



1.6. Co• quan thkre hien: Co so: gido dye nghe nghiep ding lap. 
1.7. Ket qui thiye hien: Hoc b6ng chinh sach va cac khoan ho trg khac 



duqc cap. 
1.8.14 phi: Khong. 
1.9. Ten mAu don, matt tb khai: 
- Don de nghi cap chinh sach not tro (Phy lyc II) 
- Don de nghi xac nhan va cap h8 trg (Phy lyc IV) 
(Phu lyc 11, Phy lyc IV ban hernh kern theo Th6ng to lien tich so 



12/2016/TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BTC ngay 16/6/2016) 
1.10. Yeu eau, dieu kien thiye hien: Hoc sinh, sinh vien tham gia chtnYng 



trinh dao tao trinh do cao dang, trinh do trung cap h8 chinh quy tai cac co see 
gido dye nghe nghiep Gong lap thuOc mot trong nhang,  doi tugng sau: 



- Hoc sinh, sinh vien ngtrati dan tot thieu so thuOc hO ngheo, hO can 
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ngheo, ngued khuyet tat; 	, 
- Hoc sinh, sinh vien tot nghiep tnxerng pho thong dan tOc not lila; 
- Hoc sinh, sinh vien ngtrari dan tOc  Kinh thuOc he; ngheo, thuec he can 



ngheo hoac la nguel khuyet tat có ho khau thuerng tra tai yang co dieu kien kinh 
to - xa hOi dac biet kilo khan, yang dan tOc thieu so, bi8n gibi, hai dao. 



1.11. Can S R114157: 
- Quyet dinh so 53/2015/QD-TTg ngay 20/10/2015 coa Thu tuarng Chinh 



pha ye chinh sach not tru dai voi hoc sinh, sinh vien hoc cao dAng, trung cap. 
- Thong ttr lien tich s6 12/2016/TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BTC ngdy 



1 6/6/2016 cfia BO Lao dOng - Thuong binh va Xa hei, BO Gido dyc va Dab tao, 
BO Tai chinh huang dan thtrc hien chinh sach not tru quy dinh tai Quyet dinh so 
53/2015/QD-TTg ngay 20/10/2015 cilia Thil tuang Chinh phn ye chinh sach not 
till doi \Teri hoc sinh, sinh vien h9c cao clang, trung cap. 
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Phu luc II 
(Ban hanh kern theo Thong tie lien tich so 12/2016/TTLT-BLDTBXH-BGDDT- 



BTC ngay 16/6/2016 crier BO LD —TB&XH, BO GD-DT va BO Tai chinh) 



CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
DOc 14p - Tu• do - Hanh phtic 



DON DE NGIII CAP CHINH SACH NOI TRU 
(Dung cho hoc sinh, sinh vien clang hoc tai ccic ca so• 



giao dyc nghe nghie'p cong lap) 



Kinh giri: Ca so gide dye ngh8 nghi8p cong lap 



Ho va ten: 	  Dan tac: 	  
Ngay, thang, nam sinh: 	  



Nai sinh: 	  



Lop. 	 Khoa: 	 Khoa: 	  
Ma so hoc sinh, sinh vien: 	  



Thuac di tugng: (ghi row clai ttrong cluTyc quy dinh tai Dieju 2 QuyOt Binh se,  
53/2015/QD-TTg ngay 20/10/2015 cna Thu twang Chinh phi ve chinh sach not 
trn cloi v oi hoc sinh, sinh vien hoc cao clang, trung cap) 



Can dr Quyat dinh so 53/2015/QD-TTg ngay 20/10/2015 cna Thu tu&ng Chinh 
phil, tell lam don nay do nghl dugc Nha truang xem xet de cap chinh sach not tru 
theo quy dinh. 



Xac nha'n ciia Khoa 
(Quail lY hoc sinh, sinh vien) 



 



, ngay .... thang 	nam 	 
Nguiri lam dun 



va ghi r6 ho ten) 
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Phu lyc IV 
(Ban hanh kem theo Thong tic lien tich so 12/2016/TTLT-BLDTBXH-BGDDT- 



BTC ngay 16/6/2016 clic' BO LD —TB&XH, BO GD-DT va BO Tai chinh) 



LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM 
D6c lap - Tir do - Hynh phtic 



BON DE NGHI XAC NHAN VA CAP HO TRQ 
(Ditng cho hoc sinh, sinh vien clang hoc tai cac co' sa 



giao dye nghe nghiep tong lap) 



Kinh girl:- Co kr gido due nghe nghiep. 
- Ph6ng Cong tac hoc sinh, sinh vien (boat Phong Dao tat)). 



HQ va ten: 	 Dan tOc: 	  



Ngay, thang, nam sinh: 	  



Nai sinh• 	  



Lop.  	Khoa: 	 Khoa: 	  
Ma s6 hoc sinh, sinh vien: 	  



DE Nha truang cnp ti'dn ha try' a lyi Throng trong dip Tit Nguyen chin 
m 	 theo quy dinh tai Quyet dinh so 53/2015/QD-TTg ngay 



20/10/2015 dm Thu ttrong Chinh phu ve chinh sach not tra doi ved hoc sinh, 
sinh vien hoc cao 'Tang, trung cap. TOi lam don nay de nghi Phong Cong tac hoc 
sinh, sinh vien (hoac Phong Dao tao) xac nhan la Vol "ex lyi Throng trong dip Tet 
Nguyen chin am 	 " yeti ly do': 	  



Me nha'n dm Phong Cling tic hye 	 ngay . thang nam 	 
sinh sinh vien (ho4c Phong Dao 	 Nguti lam dun 



tao) 	 (K) va ghi r5 hc. ten) 
(Quail 1) hoc sinh, sinh vien a lgi 
trtrong trong clip Tet Nguyen clan) 



' De nghi ghi re cac,1Y do mang tinh khach quan lien quan den viec hoc tap, thuc 
tap hoac sup kh6e can phai o lai throng trong dip Tet Nguyen dan 
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2. Thu tyc: Cap chinh sach nOi tru cho hoc sinh, sinh vien tham gia 
chtrang trinh dao tao trinh 	cao Bang, trung cap tai cac co' s& giao dyc 
nghe nghib tir thyc ho4c ca sfr giao dye có vim dau to nut ngoai 



2.1. Trinh tir thuc hijn: 
- Burk I: Trong thai gian 30 ngay lam viec ke tix ngay khai giang, co so 



gido due nghe nghiep th6ng bao cho hoc sinh, sinh vien tham gia chuong trinh 
dao tao trinh dO trung cap, cao dang tai ea so giao dye nghe nghiep ye chinh 
sach nOi tr6, then gian nOp ho so va huemg dan hoc sinh, sinh vien ye ho so. 	, 



- &roc 2: Trong then han 10 ngay lam viec ke t& ngay nhan dugc don de 
nghi, thu truerng co so gido dye nghe nghiep c6 trach nhiem xac nhan vao don de 
nghi cap chinh sach nOi trn cho hoc sinh, sinh vien. 



By& 3: Hoc sinh, sinh vien thuOc dal Wong quy dinh tai ThOng to lien 
tieh so 12/2016/TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BTC nOp ho so tai Phong Lao dOng 
- Thuong binh va XA hOi not hoc sinh, sinh vien c6h0 khau thuerng trn. 



- &thy 4: Phong Lao dank- Thuong binh va Xfra hOi to chirc doi chieu, 
tham dinh, phe duy'et danh sach doi Wong duct hiking chinh sach. Truerng hop 
ho so khong hop le, Phong Lao dOng - Thuong binh va Xa hoi co trach nhiem 
thong bao cho ngtrQi h9c dugc Net trong tiled han 03 ngay lam viec ke tir ngay 
nhan duoc hQ so. 



- Buck 5: Pilling Lao dOng - Thuong binh va Xa hOi not hoc sinh, sinh 
vien call() khau thuong tra CO trach nhiem guan ly, to,chirc thuc hien chi tra hoc 
bong chinh sach va cac khoan 116 trg khac ,true tiep bang ti'en mat cho hoc sinh, 
sinh,  vien dang hoc tai co sca gido dye nghe nghiep to thyc hoac co so giao dye 
nghe nghiep co von dau to nix& ngoai. 



2.2. Cach that thyc 	NOp true tie!) tai Phong Lao dOng - Thuong 
birth va Xa hOi. 



Then gian nhan ho so: Sang to 7h30 - 11h00 va Chieu tir 13h30 - 16h30. 
2.3. Thanh phan va so 'ming ho so 
a) Thinh phan ,WO so': 
- Don de nghi cap chinh sach nOi tra (Phu lyc III) 
- Ban sao giay khai sinh. 
- D6i voi hoc sinh, sinh vien ngoai dan tot thieu so thuicic hO ngheo, ha 



can ngheo,,  ngoai don de nghi cap chinh sach nOi trY va ban sao giay khai phai 
1)6 sung giay chi:mg nhan ho ngheo, ho can ngheo do UBND cap id cap (Ban sao 
duoc chUng thgc to ban chinh hoac ban sao co mang ban chinh de doi chieu). 



- DOi voi hoc sinh, sinh vien ngueri dan tot thieu so IA nguiai khuyet tat, 
ngoai don de nghi cap chinh sach nOi trA va ban sao giay khai sinh phai IDO sung 
Giay xac nhan khuyet tat do UBND cap xA cap hoac Quyet dinh cua UBND cap 
huyen ye viec trg cap xa hOi dOi veri ngued khuyet tat song tai Ong dOng trong 
truemg hop chin co giay xac nhan khuyet tat do UBND cap xd cap (Ban sao 
duge chi ng thuc tir ban chinh hoAc ban sao co mang ban chinh de doi chieu). 



: Doi yeti hoc sinh, sinh vien nguori Kinh thuOc h0 ngheo, ho can ngheo co 
hO khau thuong tra tai \rung co dieu kien kinh to - xa hOi dac biet kilo khan, 
yang dan tot thieu so, Bien gioi, hai,  ciao ngoAi,  don de nghi cap chinh sach nOi 
trn va ban sao giay khai sinh phai bo sung: Giay chUng nhan ho ngheo, ho can 
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ngheo do UBND cap xa cap (Ban,  sao dugc chung thgc tit ban chinh hoac ban 
sao có mang ban chinh de doi chieu) va so ho khau (Ban sao dugc chi:mg thgc 
tit ban chinh hoac ban sao có mang ban chinh de del chieu). 



- Doi veci hoc sinh, sinh vien nguti Kinh la ngudi khuyet tat co he khau 
thwengtru tai yang co dieu kien kinh te ,- xa hOi ,dac biet kilo khan, vUng dan tic 
thieu so, bien giai, hai dao ngodi don de nghi cap chinh sach nei trn va ban sao 
giay khai sinh phai bo sung: Giay xac nhan khuyet tat do UBND cap xa cap hoac 
Quyet dinh cua ,UBND cap huyen ve viec trg cap xa hOi doi veri ngtred khuyet tat 
song tai cong thing trong truing hop chin co giay xac nhan khuyet tat do UBND 
cap xa cap,  (Ban,  sao dupe chimg thgc tir ban chinh hoac ban sao co mang ban 
chinh de dOi chieu) va So hO khau (Ban sao dugc chang thgc tit ban chinh hoac 
ban sao có mang ban chinh de doi chieu). 



- Doi voi h9c sinh, sinh vier' tot nghiep truing pho thong dan tic nOi 
ngoai don de nghi cap chinh sach not tit va ban sao giay khai sinh phai be' sung 
bang tot nghiep hoac giay chimg nhan tot nghiep tam tiled (Ban sao dugc chang 
thgc tir ban chinh hoac ban sao co mang ban chinh de del chieu). 



7  Dal vai hoc sinh, sinh vien a lai truing trong dip Tet Nguyen dan, ngodi 
mot so giay to gen phai bo sung Giay xac nhan a lai trueng trong dip Tet 
Nguyen dan (Phy lyc V). 



b) SO luvng ho so': 01 be 
2.4. Thfri gian thtyc hien: Phong Lao deng - Thuong binh va Xa hoi 



huyen, quan, thi xa, thanh pho trgc thuOc tinh doi chieu, tham dinh he, so cUa 
hoc sinh, sinh vien trong yang 03 ngay lam viec ke tir khi,  nhan dugc hO so day 
dn. Khi ho so hop le', hoc sinh, sinh vien dugc cap hoc bong chinh sach va cac 
khoan he trg khac 02 Ian trong nam h9c: lan 01 cap cho 06 thang vao thang 10 
hoac thang 11 hang nam; Ian 02 cap cho 06 thang vao thang 3 hoac thang 4 nam 
sau (Phong Lao dOng - Thuong binh va Xa 	huyen, quan, thi xa, thanh pho 
trgc thuoc tinh thong bao cling khai ve than gian cap h9c bong chinh sach va cac 
khoan hO tro khac). Truing hop h9c sinh, sinh vien chug dugc nhan hoc bong 
chinh sach va cac khoan 	trg khac theo thin han quy dinh thi dugc truy linh 
trong Ian chi tra tiep theo. 



2.5. Doi tuvng thtyc hien: Hoc sinh, sinh vien hoc cao dang, trung cap tai 
co se( gido dyc ngh8 nghiep tu thyc hoac co se gido dye co von dau tu nuorc 
ngodi. 



2.6. Co' quan thtyc hien: Pheng Lao dOng - Thuong binh va Xa hal 
2.7. Wet qua thyt hien: FIN bong chinh sach va cac khoan ho trg khac 



cluoc cap. 
2.8. Le phi: 'Chong. a,  
2.9. Ten man dot, man to' khai: 
- Don de nghi cap chinh sach not tra (Phy lye III) 
- Don de nghi xac nhan va cap he) trg (Phy lyc V) 
(Phy lyc III, Phy lyc V ban hthnh kem theo Thong to lien tich so 



12/2016/TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BTC ngay 16/6/2016) 
2.10. Yeu au, dieu kien thtyc hien: 
H9c sinh, sinh vien tham gia chuong trinh dao tao trinh dO cao dang, trinh 



8 











do trung cap he chinh quy tai ca ser gido due nghe nghiep to thvc va ca so gido 
dye nghe nghiep có von dau to nuorc ngoai thuQc mot trong nhfing doi tucrng sau: 



- Hoc sinh, sinh vien ngtrai dan tOc thieu so thuQc 110 ngheo, h0 can 
ngheo, ngueri khuyet tat; 



- Hoc sinh, sinh vien tot nghiep twang pho thong dan tQc not tit; 
- Hoc sinh, sinh vien nguai dan tOc Kinh thuOc hQ ngheo, thuQc hi) can 



ngheo hoar la ngued khuyet tat co hQ khau thuang tro tai vitng c6 dieu kien kinh 
to - xa 110i dac biet Icho khan, yang dan tQc thiau so, bien gtat, hai &do. 



2.11. Can cti Rhin 1y: 
- Quyet dinh so 53/2015/QD-TTg ngay 20/10/2015 cUa ThO twang Chinh 



phu va chinh such not trii dOi veri hoc sinh, sinh vien hoc cao Bang, trung cap. 
- Thong to lien tich so 12/2016/TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BTC ngay 



16/6/2016 dm BQ Lao dOng - Thuung birth va Xa hQi, BO Gido dye va Dao tao,,  
BQ Tai chinh &rang dan thus hien chinh sash not tra quy dinh tai Quyet dinh so 
53/2015/QD-TTg ngay 20/10/2015 cUa Thu Wang Chinh phn ve chinh such not 
tra doi ved hoc sinh, sinh vien hoc cao dung, trung cap. 
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Phu luc HI 
(Ban hanh kern theo Thong tie lien tich so 12/2016/TTLT-BLDTBXH-BGDDT- 



BTC ngay 16/6/2016 do BO LD —TB&XH, BO GD-DT va Bd Tai chinh) 



CQNG HOAX); HQI CHU NGHIA VIST NAM 
Dew rap - Tv do - Hynh phtic 



DON DE NGHI CAP CHINH SACH NQI TRU , 
(DYng cho hoc sinh, sinh vien clang hoc tai cdc ca &hi° dye nghe nghieP tic 



thyc hodc co' se gicio dye nghe nghLep co von (tau tic nut ngoat) 



Kinh gait- Phong Lao dOng - Thuong binh va Xa hOi 	 
- Co se( gido dyc nghe nghiep. 



H9 va ten: 	 Dan t9c: 	  



Ngay, thang, nam sinh: 	  



Noi sinh: 	  



Lap: 	'Chow 	Khoa: 	  



149 ten chalme hoc sinh, sinh vien: 	  



HO khau thuang tra (ghi day d(1): 	  



Xa (Phuang). 	Huyen (Quan): 	 Tinh (Thanh ph6): 	 



Ma so hoc sinh, sinh vien: 



Thus9c d6i tugng: (ghi ro dei tuvng dirge quy Binh tai Dieu 2 Quyet dinh se 
53/2015/QD-TTg ngay 20/10/2015 can! Thu twang Chinh phie ye chinh Rich not 
tra doi vei hoc sink, sinh vien hoc cao clang, trung cap) 



Can cu Quyet dinh s6 53/2015/QD-TTg ngay 20/10/2015 coa Thu ming Chinh 
tai lam don nay de nghi duge Nha tru&ng xac nhan, Phong Lao (Icing-



Thuang binh va Xa h9i xem xet cap chinh sach not tra theo quy dinh. 



	, ngay . thang 	nam 	 
Nguiri lam dun 



va ghi rd h9 ten) 
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Xic nh4n ciia cos sag giao dyc nghe nghiep ttr tins ho4c case'.  giao dyc nghe 
nghiep co von dOu tu• ntrot ngoai 



Co so.  giao duc nghe nghiep: 	  



Xac nhon anhichl: 	  



Hien la hoc sinh, sinh vien nam thir 	Hoc 	Nam 
hoc 	  16p 	 khoa 	kit& hoc 	thai gian kh6a 
hoc 	. (nam) he dao tao 	 cna nha truing. 



Ky luOt: 	 (ghi ro muc da ky luOt neu co). 



So ma-dun hoOc tin chi dm toan khoa hyc (clai vo•i chtrong trinh 	tgo theo 
ma-dun hoijc tin chi)• 	  trong do so ma-dun hoOc tin chi theo 
tirng nam hoc la: 



- S6 ma-dun ho4c tin chi 6 thing dau caa nam 119c thir I: 	 



- So mo-dun hoac tin chi 6 thing sau cua nam hyc thir I: 	 



- So ma-dun hoOc tin chi 6 thing dau cua nam byc thir H: 	 



- So ma-dun holac tin chi 6 thing sau cOa nam h9c thir II: 	 



- So mo-dun hoOc tin chi 6 thing dau cua nam hyc dill.  III: 	 



- S6 ma-dun hoac tin chi 6 thing sau cua nam hyc thO III: 	 



De nghl phong Lao clang - Thirong binh va xa hai xem xet cap chinh sach nai 
tra cho anh/chl theo quy dinh. 



	, ngay thing nam 
Thu truing don I/ 



(Kii, clang dau) 
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Phu lye V 
(Ban hanh kern theo Thong tic lien tich so 12/2016/TTLT-BLDTBXH-BGDDT- 



BTC ngay 16/6/2016 etia B9 LD —TB&XH, BO GD-DT va B5 Tai chinh) 



LONG HOA XA HQI CHU' NGIIIIA VIET NAM 
Bea lap - Ttr do - Hanh phue 



BON BE NGHI XAC NHAN VA CAP HO TRQ 
(Dung cho hoc sinh, sinh vien clang hoc tai cac ca sagiao dyc nghe nghiep tu• 



thyc hoac ca so giao dyc nghe nghiep co von clay tic nu& ngoa0 



Kinh 	Phong Lao d6ng - Thuong binh va Xa hOi 	 
- Ca so• that) dye nghe nghiep. 



Ho va ten: 	 Dan tee: 	  
Ngay, thang, nam sinh: 	  
Noi sinh: 	  
Lop. , 	Kb&   	Khoa: 	  
HO khau thuang tr6 (ghi day chi): 	  
Th6n (Ban  ) 	• Xa (Phuemg): 	  
Huyen (Quan): 	Tinh (Thanh pho): 	  
Ma so hoc sinh, sinh vien: 	  
De Ph6ng Lao d6ng - Thuong binh va Xa hOi  cap lib: ho trg Igi Ending trong 
dip Tel Nguyen thin ntim 	 theo quy dinh tai Quyet dinh so 
53/2015/QD-TTg ngay 20/10/2015 ciaa Thu tuong Chinh pha ve chinh sach not 
tra doi vai hoc sinh, sinh vien hoc cao dang, trung cap. Toi lam don nay de nghi 
nha truemg xac nhan la tail "O lai trtrang trong dip Tet Nguyen thin 
nom 	 " voi bi do2: 	  



ngay thang nam 	 
Xac nhan can err sir giao dye nghe 
nghiep ttr thyc hoae có von dau tit 



nuoc ngoai 
(KY, clong cid& 



ngdy thang nam 	 
Nguiri lam dot 



ghi r5 ho ten) 



2  Da nghi ghi r6 cac,ly do mang tinh khach quan lien quan den viec hoc tap, thuc 
tap hoac sire kh6e can phai a lai truemg trong dip Tat Nguyen dan 



• 
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